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Câu 1: Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống và kinh tế? Ngoài 

các giá trị về kinh tế cây ăn quả còn có tác dụng như thế nào đối với môi trường? 

 Câu 2: Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến? 
Trình bày biện pháp kĩ thuật của phương pháp đó? Kể tên các loại cây được dùng làm 

cây gốc ghép. 

Câu 3: Để khôi phục vườn quýt, cam ở địa phương, theo em nên sử dụng 

phương pháp nhân giống nào là phù hợp nhất, mang lại lợi ích kinh tế. Em hãy giải 
thích lí do. 

 Câu 4: Nhân giống cây Xoài bằng phương pháp nào là phổ biến? Trình bày 

biện pháp kĩ thuật của phương pháp đó? Kể tên các loại cây được dùng làm cây gốc 
ghép. 

         Câu 5:  

          Bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì nào?Tại sao. 

                         ---------------------------------------------------------------------- 
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Câu Nội dung đáp án Điểm 

Câu 1  

 

*  Nghề trồng cây ăn quả có Vai trò gì đối với đời sống và kinh tế: 

   - Cung cấp cho người tiêu dùng. 

   - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước giải khát 

   - Xuất khẩu. 

 *  Tác dụng đối với môi trường: Ngoài các giá trị về kinh tế cây ăn quả còn 

có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như : Làm sạch không 
khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, hàng rào chắn gió, làm đẹp cảnh 

 



quan, bảo vệ đất. 

Câu 2  

 

- Nhân giống cây ăn quả có múi phổ biến là chiết cành và ghép cành . 

- Chiết cành: có thể áp dụng cho hầu hết các giống cam, chanh, quýt, bưởi. 

Chọn cành chiết có đường kích thước nhỏ, mọc ở giữa tầng tán cây vươn ra 

ánh sáng. Cành chiết phải được ra ngôi ở vườn ươm 2 đến 3 tháng mới đem 
ra trồng  

- Ghép đối với cam, chanh, quýt nên ghép theo kiểu chữ T và ghép mắt nhỏ 

có gỗ. Đối với bưởi còn áp dụng kiểu ghép cửa sổ.  

- Các cây được chọn làm gốc ghép là bưởi chua, cam chua, chanh Eureca, 

quýt clopat, cam mật, chanh yên, chấp... 

 

Câu 3  

 

-Phương pháp phù hợp nhất là ghép theo kiểu chữ T và ghép mắt nhỏ có gỗ. 

-Vì đối với cây ăn quả có múi phương pháp nhân giống phổ biến là chiết 

cành và ghép cành. Phương pháp chiết cành không phù hợp vì đây là giống 
cam, quýt lâu đời, đã bị thoái hóa giống không có giá trị kinh tế. Cần ghép 

các giống khác có giá trị kinh tế vào gốc cam, quýt có sẵn trên địa phương. 

 

Câu 4  

 

- Nhân giống cây Xoài phổ biến là gieo hạt và ghép mắt, ghép cành . 

 
- Gieo hạt: Chọn hạt của những cây có năng suất cao, chất lượng quả thơm, 

ngon đem gieo ở vườn ươm. Chú ý, khi gieo, đập cho vỡ vỏ cứng để hạt 

chóng nảy mầm. Đặt hạt nằm nghiêng. 
 

- Ghép là phương pháp phổ biến. Chú ý lấy mắt ghép trên cành một năm 

tuổi. Vị trí ghép cách mặt đất từ 22-25cm. Dùng phương pháp ghép áp, 

ghép mắt theo kiểu chữ T, ghép cửa sổ, mắt nhỏ có gỗ và ghép đoạn cành. 
 

- Các cây được chọn làm gốc ghép là muỗm, quéo, xoài rừng... 

 

Câu 5:  

 

- Bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì khi cây chưa hoặc đã ra hoa.Vì 

đây là thời kì cây cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển cành, lá, ra hoa, 

đậu quả.     

- Bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì sau khi thu hoạch quả.Vì cây 

cần cung cấp chất dinh dưỡng để hồi phục nhanh và ra hoa, đậu quả cho vụ 

sau. 

 

 

 


